




I. MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ:
	 TT
	Mục tiêu chủ đề
	Nội dung chủ đề
	Mạng hoạt động chủ đề
	Phạm vi chủ đề
	Địa điểm tổ chức
	CHỦ ĐỀ: ĐỘNG VẬT

	
	
	
	
	
	
	Vật nuôi trong gia đình
	Con vật sống dưới nước
	Con vật sống trong rừng
	Linh vật các nước

	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	1
	Thực hiện đủ các bước của động tác hô hấp trong bài tập thể dục theo hướng dẫn
	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	- Hô hấp: Gà gáy

- Tay: Đưa tay ra trước, hạ xuống
- Chân: Ngồi xổm, đứng lên

-Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên

- Bật: Tiến lên phía trước
* Nhẩy dân vũ: “Chicken dane”; “Baby shack”
	Khối

 
	Sân chơi khu 1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS

	2
	Kiểm soát được vận động đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh khoảng 3-4 lần
	Đi thay đổi tốc độ theo đúng hiệu lệnh
	Trò chơi: Đi theo vòng tròn và thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh
	Khối
	Sân chơi khu 1
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	3
	Kiểm soát được vận động chạy liên tục trong đường rộng 50cm, có 3-4 điểm zíc zắc không chệch ra ngoài 
	Chạy thay đổi hướng vận động theo dích zắc
	Tiết học: Chạy theo đường dích zắc qua 3-4 điểm


	Lớp
	Sân chơi khu 1
	HĐH
	
	
	

	4
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m) không chệch ra ngoài
	Bò theo đường zíc zắc (rộng 50cm, có 3-4 điểm zic zắc, mỗi điểm cách nhau 2,5m)


	Tiết học: Bò theo đường dích zắc

	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	

	5
	Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động bật tiến về phía trước
	Bật tiến về phía trước
	Tiết học: Bật tiến về phía trước
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	6
	Bước đầu biết sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc một số hình đơn giản hoặc theo ý thích
	Tập sử dụng bút tô vẽ nguệch ngoạc
	Tô màu, vẽ các con vật thuộc chủ đề TGĐV
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	7
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: Kéo, bút dạ/sáp màu, hồ dán,…
	Tạo ra các sản phẩm trong các góc chơi vẽ tranh con vật, tô màu các con vật, xé dán các con vật bằng: Kéo, keo, sáp màu, hồ dán….
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	8
	Xếp chồng được 8-10 khối không đổ
	Xây dựng, xếp chống với 8-10 khối 
	Xây dựng, xếp chống mô hình trang trại, ao thả cá, vườn bách thú, bảo tàng Linh vật một số nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	9
	Biết tự cài, cởi cúc to
	Cài - cởi cúc áo bản thân
	Hướng dẫn trẻ cài - cởi cúc của bản thân
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	10
	Biết được tên một số món ăn quen thuộc hàng ngày, sẵn có tại địa phương
	Tên gọi một số món ăn quen thuộc
	Giới thiệu các món ăn trong ngày cho trẻ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	11
	Biết ý nghĩa của việc ăn để giúp cơ thể cao lớn, khỏe mạnh. Hình thành thái độ vui lòng chấp nhận và có hứng thú trong ăn uống, không kén chọn thức ăn
	 Giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm
	Trò chơi: Món ăn yêu thích của bé 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	12
	Bước đầu làm quen với các thao tác rửa tay bằng xà phòng. Biết rửa tay với sự giúp đỡ của người lớn
	Rửa tay bằng xà phòng
	Cho trẻ thực hiện rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn 
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	13
	Bước đầu làm quen với các thao tác lau mặt. Biết lau mặt với sự giúp đỡ của người lớn
	Làm quen thao tác lau mặt
	Cho trẻ thực hiện lau mặt trước và sau khi ăn, sau khi ngủ dậy
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	14
	Biết súc miệng bằng nước muối
	Tập súc miệng bằng nước muối
	Cho trẻ thực hiện súc miệng nước muối sau khi ăn cơm trưa.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	15
	Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở
	Biết mời cô, mời bạn trước khi ăn.

Không nô đùa, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn.
	Rèn cho trẻ các thói quen tốt: Biết mời cô, mời bạn trước khi ăn. Không nô đùa, ăn hết suất, không kén chọn thức ăn, biết nhặt thức ăn rơi vãi để vào nơi quy định.
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN

	16
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện khi ốm. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm


	Hướng dẫn trẻ các biểu hiện của ốm và biết nói với người lớn, đặc biệt là các biểu hiện của bệnh Covid-19 như: Người mệt, đau người, chảy nước mũi, ho, đau đầu…..
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	17
	Nhận ra và biết tránh nơi nguy hiểm khi được nhắc nhở
	Một số khu vực nguy hiểm


	Trẻ nhận biết và tránh được các nơi nguy hiểm như: Quanh mép núi, không tự ý leo núi.
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	18
	Biết và thực hiện được một số quy tắc an toàn đơn giản


	Một số quy tắc an toàn đơn giản (quy tắc đi lên xuống cầu thang, chờ người lớn đưa sang đường,…)


	Trò chuyện, hướng dẫn trẻ 1 số quy tắc an toàn, đơn giản như: Không đi theo người lạ, không tự ý sang đường, leo trèo…..
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	19
	Biết đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của con vật, cây, hoa, quả quen thuộc
	- Trò chuyện về vật nuôi trong GĐ

- Tiết học: Bé với các con vật sống dưới nước
- Tiết học: Bé khám phá các con vật sống trong rừng

- Tiết học: Tìm hiểu linh vật một số nước. 
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐH
	HĐH
	HĐH

	20
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống. Cách chăm sóc bảo vệ chúng
	Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Trò chơi: Tìm về đúng nhà cho các con vật
- Trò chơi: Phân loại hành vi đúng sai (bảo vệ và không bảo vệ con vật)
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	21
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 2 đối tượng (AB) và tiếp tục thực hiện sao chép lại 
	Xếp xen kẽ (AB)


	Tiết học: Xếp xen kẽ 2 đối tượng

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	HĐG

	22
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Nhận biết và gọi tên được các hình: hình vuông, hình tam giác, hình tròn, hình chữ nhật và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Tiết học: Nhận biết, gọi tên các hình: Hình vuông, hình chữ nhật, hình tròn, hình tam giác và nhận dạng các hình đó trong thực tế
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	HĐG
	

	23
	Có khả năng sử dụng các hình hình học để chắp ghép
	Sử dụng các hình hình học để chắp ghép


	- Tiết học: Sử dụng các hình học để chắp ghép Linh vật 1 số nước.
- Sử dụng hình học chắp ghép các con vật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG 
	HĐH

	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	24
	Có khả năng nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện


	- Tiết học: Truyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”

- Tiết học: Truyện “Voi con bướng bỉnh”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	
	HĐH 

	25
	Có khả năng nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe các bài hát, bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Cho trẻ nghe các bài đồng dao về con vật như: “Con vỏi con voi”; “Con kiến”…
- Giải các câu đố trong chủ đề Động vật
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	26
	Nhận ra một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (vui, buồn, sợ hãi)
	Rèn cho trẻ thói quen thể hiện sắc thái biểu cảm phù hợp thời điểm và hoàn cảnh.
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	27
	Biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại
	Cùng trẻ trò chuyện về chủ đề Động vật
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	28
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim
	Kể lại sự việc đơn giản 1-2 tình tiết (Đi thăm ông bà, vườn bách thú…)

	Trò chuyện với trẻ, lắng nghe trẻ kể lại những sự việc diễn ra ngày hôm trước của trẻ như: Thăm ông bà, đi chơi cùng GĐ, thăm vương bách thú...
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	29
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	- Tiết học: Thơ “Rong và cá”
- Tiết học: Đồng dao “Con vỏi con voi”
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	HĐH 
	 

	30
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	Sử dụng các từ biểu cảm
	Rèn cho tre thói quen sử dụng các từ biểu cảm đúng thời điểm, hoàn cảnh
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	31
	Có khả năng bắt chước giọng nói của nhân vật trong truyện
	Tập đóng vai theo lời dẫn chuyện của giáo viên


	Đóng vai các con vật, thể hiện vai diễn các con vật, côn trùng
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	32
	Biết nhìn vào tranh minh họa và gọi tên nhân vật trong tranh
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau


	Trẻ xem sách, tranh và gọi tên các nhân vật trong tranh, sách
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	33
	Biết cầm sách đúng chiều và mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 


	Cầm sách đúng chiều, mở sách, xem tranh và "đọc" truyện. 


	Hướng dẫn trẻ các cầm sách, mở sách từng trang một, xem tranh và đọc truyện theo hướng từ trái sang phải, từ trên xuống dưới
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TCKNXH

	34
	Nói được tên, đặc điểm ích lợi của các con vật
	Nói được tên, đặc điểm ích lợi của các con vật
	Trò chuyện với trẻ về các con vật: Tên gọi, đặc điểm, mối trường sống…..
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	35
	Nói được điều bé thích, không thích
	Những điều bé thích, không thích
	- Dạy trẻ biết thể hiện những điều bản thân thích, không thích phù hợp với hoàn cảnh.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	36
	Biết biểu lộ cảm xúc vui, buồn, sợ hãi, tức giận


	Biểu lộ trạng thái cảm xúc qua nét mặt, cử chỉ, giọng nói; trò chơi; hát, vận động


	Dạy trẻ thể hiện cảm xúc của bản thân như: vui, buồn, sợ hãi , tức giận phú hợp với hoàn cảnh và tình huống xảy ra.
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	37
	Cố gắng thực hiện các công việc đơn giản được giao.
	- Xếp dọn đồ dùng đồ chơi
- Thực hành 1 số món ăn đơn giản
	- Hướng dẫn, khích lệ trẻ xếp dọn đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp, đúng nơi quy định.
- Trẻ thực hành kỹ năng sống: Bóc trứng chim cút, làm món Salat trộn rau cùng các các loại sốt, trưng bày ra đĩa
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	38
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh, kiềm chế cảm xúc tiêu cực khi được an ủi, giải thích.
	Chơi cùng bạn theo nhóm nhỏ


	HĐ trải ngiệm ngoài trời: Ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM: Làm tổ chim
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	
	
	

	39
	Có khả năng nhận biết hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu"
	Nhận biết hành vi "đúng" - "sai", "tốt" - "xấu" 
	- Tiết học: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình - Trò chuyện với trẻ về các hành vi nguy hiểm khi chơi với các con vật, chăm sóc các con vật.
- Trò chuyện về ý nghĩa linh vật 1 số nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	40
	Biết bỏ rác đúng nơi quy định khi được nhắc nhở


	Giữ gìn vệ sinh môi trường


	Dạy trẻ biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường, vất rác đúng nơi quy định.
	Lớp
	Lớp học
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN
	VS-ĂN

	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	41
	Biết bộc lộ cảm xúc (vui sướng, vỗ tay) và nói lên cảm nhận của mình khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật về TGĐV quanh bé

	Cho trẻ nghe các bài hát thuộc chủ đề “Thế giới Động vật”
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC

	42
	Thích thú, ngắm nhìn và biết sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình trước vẻ đẹp nổi bật (về màu sắc, hình dáng, bố cục…) của tác phẩm tạo hình
	Nói cảm nhận về vẻ đẹp nổi bật của tác phẩm tạo hình về các con vật ngộ nghĩnh.

	Trẻ quan sát, nói được đặc điểm, vẻ đẹp nổi bật của các bức tượng con vật trong vườn cổ tích.
	Lớp
	Sân chơi khu 3
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT

	43
	Thích nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca) theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca)


	Cho trẻ nghe các bài hát có trong chủ đề như: “Gà trống mèo con và cún con”; “Con mèo con chuột”; “Cá vàng bơi” “Baby shack” “Chú khỉ con”; 
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT
	ĐTT

	44
	Biết hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc
	Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát thuộc chủ đề TGĐV

	- Tiết học: KNCH “Cá vàng bơi”
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	

	45
	Có khả năng vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa)
	Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc / Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách
	- Tiết học:  KNVĐ “Đố bạn”
- Tiết học: VĐMH “gà trống thổi kèn”
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	HĐH 

	46
	Biết sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các con vật, linh vật 1 số nước
	- Tiết học: “Gấp con mèo từ khăn”
- Tiết học: Sáng tạo cùng linh vật nước Việt Nam

“Làm con trâu từ lá mít”
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	
	HĐH 

	47
	Biết tô màu trong hình rỗng không chờm ra ngoài


	Tô màu hình vẽ thuộc chủ đề TGĐV

	Hướng dẫn trẻ làm Album các con vật, sách truyện, rối các con vật
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG 
	 HĐG
	HĐG

	48
	Biết vẽ các nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản
	Sử dụng một số kỹ năng vẽ nét thẳng, xiên, ngang để tạo thành bức tranh đơn giản 
	- Hướng dẫn trẻ vẽ các con vật trong trong từng nhánh.

- Tiết học: “Vẽ con Hươu cao cổ”
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	HĐG

	49
	Có khả năng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích


	Làm đồ chơi thuộc TGĐV

	Hướng dẫn trẻ lên kế hoạch, làm các con vật theo ý thích từ các NVL khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	50
	Có khả năng đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	Đặt tên cho sản phẩm của mình
	Khuyến khích, động viên trẻ đặt được tên sản phẩm tạo hình của mình tạo ra.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG

	 

 

 

 Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
 
	Chia theo

lĩnhvực
	Tổng số
	44
	43
	43
	43

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	16
	16
	16
	15

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	4
	4
	4
	4

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	9
	9
	9
	9

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	7
	6
	6
	6

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	8
	8
	8
	9

	
	Chia theo

hoạt động trong chế độ sinh hoạt
 

 

 

 

 
	Đón - trả trẻ
	4
	4
	4
	4

	
	
	Thể dục sáng
	1
	1
	1
	1

	
	
	Hoạt động góc
	14
	14
	14
	14

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	4
	3
	3
	3

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	7
	7
	7
	7

	
	
	Hoạt động chiều
	9
	9
	9
	9

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5


	
	
	 

 

 Chia cụ thể

hoạt động học
 

 
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	0

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	2
	1
	2

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	0

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	2
	2


II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Vật nuôi trong gia đình
	1
	Từ 7/3 đến  11/3
	GV A
	

	Con vật sống dưới nước
	1
	Từ 14/3 đến  18/3
	GV B
	

	Con vật sống trong rừng
	1
	Từ 21/3 đến  25/3
	GV A
	

	Linh vật các nước
	1
	Từ 28/3 đến  1/4
	GV B
	


III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh 1
Vật nuôi trong gia đình
	Nhánh 2
Con vật sống dưới nước
	Nhánh 3
Con vật sống trong rừng
	Nhánh 4
Linh vật các nước

	Giáo viên
	- Xây dựng nội dung chương trình theo quan điểm giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm”, lồng ghép phương pháp giáo dục STEAM vào chủ đề nhánh “Vật nuôi trong gia đình”.
- Chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi, bố trí góc chơi hợp lý, thiết kế các góc chơi phù hợp chủ đề nhánh.

- Chuẩn bị tranh ảnh, video, bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ, bài vè....... 

- Chuẩn bị các nguyên vật liệu cho trẻ hoạt động như: Mút xốp, giấy màu, lõi cuộn giấy, len vụn, lá khô, vải vụn, đề can vụn, hộp, màu nước, bút lông...

- Làm một số con vật như: Con Gà, Con Chó, Con Lợn, Con Thỏ...., thức ăn, chuồng ở của từng con vật... 

- Xịt khuẩn toàn bộ lớp học, sắp xếp kho đựng đồ dùng để tránh ẩm mốc, phòng chống các mầm bệnh khác nhau.
	- Bổ sung, điều chỉnh các mục tiêu, nội dung phù hợp vào chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”.
- Thiết kế chủ đề nhánh, các góc có nội dung chơi phong phú, đa dạng, lồng ghép phương pháp STEAM phù hợp, hiệu quả theo chủ đề nhánh
- Tiếp tục sưu tầm tranh ảnh, họa báo, video, các bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ, bài vè phù hợp với chủ đề nhánh.

- Tiếp tục bổ sung các nguyên vật liệu khác nhau.

- Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý như: Hồ nước, các con vật như: Cá, tôm, cua......
- Vệ sinh toàn diện phòng nhóm, hành lang để luôn đảm bảo an toàn cho trẻ, đặc biệt phòng tránh các bệnh theo mùa và dịch bệnh Covid-19.


	- Thay đổi, thiết kế nội dung linh hoạt, phù hợp vào chủ đề nhánh “Con vật sống trong rừng”.
- Lồng  ghép linh hoạt phương pháp STEAM 

tạo môi trường các góc chơi hấp dẫn, lôi cuốn trẻ, sắp xếp khoa học, logic.
- Bổ sung thêm tư liệu tranh ảnh, clip, sách truyện, mô hình các con trong rừng, bài hát, bài thơ, ca dao, tục ngữ, bài vè.....
- Sưu tầm, lựa chọn, bổ sung nguyên vật liệu an toàn khác cho trẻ hoạt động. 

- Làm mô hình mẫu công viên bách thú, các con vật như: Khỉ, Hổ, Voi, Sư tử...., tranh mẫu các con vật...  

- Đánh rửa các đồ dùng, đồ chơi, giá ca cốc, lau dọn các góc chơi bằng dung dịch ClophaminB. Vệ sinh khu vực hành lang, các cánh cửa, đảm bảo phòng lớp thông thoáng.
	- Lựa chọn mục tiêu, nội dung hợp lý, xây dựng nội dung chương trình làm nổi bật được chủ đề nhánh “Linh vật các nước”.
- Thay đổi môi trường giáo dục, tìm chọn các nội dung phù hợp với lứa tuổi và lồng ghép phương pháp STEAM vào chủ đề nhánh 
- Tìm hiểu, lựa chọn các hình ảnh minh họa rõ nét về cờ các nước, linh vật các nước, clip phong phú để cung cấp kiến thức cho trẻ về linh vật một số nước. 

- Bổ sung các nguyên liệu cần và đủ cho trẻ hoạt động.

- Làm một số đồ chơi mẫu gợi ý về nhánh “Linh vật các nước”: Con Trâu bằng lá, Con Voi bằng cuộn len, Con Gà trống bằng lõi giấy...
- Tổng vệ sinh giường ngủ, chăn, gối của trẻ, các tủ đựng đồ dùng cá nhân của trẻ.

	Nhà trường
	- Cung cấp đồ dùng đồ chơi, học phẩm cần thiết: Con Chó, mèo, đàn gà, thỏ, ngan, vịt làm bằng bông, lô tô các con vật.....

- Tạo môi trường hoạt động ngoài trời có khu chăm sóc vật nuôi trong gia đình như: Chuồng gà, chuồng chó, mèo, tổ chim....Thức ăn của vật nuôi trong gia đình.
- Duyệt kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh “Vật nuôi trong gia đình”.
	- Tiếp tục bổ sung tranh ảnh, đồ chơi, học phẩm, lô tô về các con vật sống dưới nước.
- Vệ sinh hồ cá khu vườn tổ tích, bổ sung thêm các con vật như: Cá, tôm, cua, ngao, ốc...vào hồ cá, thức ăn của các con vật đó.
- Duyệt kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh “Con vật sống dưới nước”.
	- Cung cấp các con vật đồ chơi như: Hổ, Sư tử, Báo, Hươu, Voi....Bổ sung thêm 1 số trang phục biểu diễn hình con vật cho trẻ đóng kịch, kể chuyện...
- Vệ sinh khử khuẩn, khử mùi khu vực chuồng Khỉ, một số thức ăn cho Khỉ.
- Duyệt kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh “Con vật sống trong rừng”.
	- Bổ sung tranh ảnh, băng đĩa, lô tô về Linh vật các nước, cờ 1 số nước.
- Tạo môi trường có nội dung chủ đề “Linh vật các nước”, chuẩn bị phòng thư viện, tạo điều kiện cho trẻ thăm quan khu vực trưng bày Linh vật các nước.
- Duyệt kế hoạch bài soạn chủ đề nhánh “Linh vật các nước”.

	Phụ huynh
	- Trao đổi với giáo viên về tình hình sức khỏe, chủ đề trẻ học: Kiến thức, mục tiêu, nội dung, yêu cầu. 
- Cho trẻ tìm hiểu về các con vật có tại gia đình mình, dạy trẻ các vật nuôi trong gia đình là những con vật gần gũi, thân thiết với con người, nên cần biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ các con vật sống trong gia đình.
- Sưu tầm tranh ảnh, NVL ủng hộ cho trẻ hoạt động: lịch cũ, vỏ hộp, giấy, chai lọ nhựa....
- Nhắc nhở trẻ việc giữ vệ sinh phòng bệnh theo mùa, đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay.....
	- Theo dõi bảng tuyên truyền, nắm bắt các mục tiêu, nội dung mới để dạy trẻ như: Tên gọi, đặc điểm, môi trường sống của một số con vật sống dưới nước.... Giáo dục trẻ giữ gìn nguồn nước sạch, không gây ô nhiễm môi trường sống của chúng.
- Ủng hộ 1 số con vật sống dưới nước vào bể cá của lớp như: Cá, tôm, ốc...giúp trẻ khám phá vàtrải nghiệm chăm sóc hàng ngày.
- Duy trì cho trẻ trong việc Đeo khẩu trang, rửa tay bằng xà phòng, sát khuẩn tay.....đảm bảo an toàn mùa dịch.
	- Cho trẻ xem chương trình “Thế giới động vật”, dẫn trẻ tham quan vườn bách thú, tạo cơ hội cho trẻ quan sát thực tế như: Khỉ, Voi, Hươu, Nai, Gấu....

- Giáo dục trẻ yêu quý, có ý thức bảo vệ các con vật sống trong rừng.

- Nhận ra một số hành vi gây nguy hiểm cho các con vật sống trong rừng như: Chặt phá rừng, săn bắn.....
- Tiếp tục ủng hộ các nguyên vật liệu: Vải vụn, len, chai lọ, vỏ hộp bánh, hộp kẹo, vỏ hộp sũa chua.... 

- Giáo dục trẻ có ý thức vệ sinh cá nhân, tuân thủ 5K, ăn uống đầy đủ chất để có sức khỏe tốt.
	- Phối kết hợp cùng giáo viên cung cấp cho trẻ kiến thức, nội dung về chủ đề.

- Cho trẻ xem chương trình “Du lịch qua màn ảnh nhỏ” để trẻ biết tên gọi, đặc điểm  và ý nghĩa linh vật đại diện của 1 số nước (Con Trâu-Việt Nam; Con Voi-Ấn Độ; Con Gà trống-Pháp......)
- Sưu tầm nguyên vật liệu: Băng đĩa, hình ảnh về Linh vật các nước.... 

- Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc 5K, có ý thức vệ sinh cá nhân tại gia đình và trường học.

	Trẻ
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm, ích lợi một số vật nuôi trong GĐ. Luôn có ý thức chăm sóc, bảo vệ các vật nuôi: Không đánh đập, vứt bỏ các con vật....
- Cùng cô tạo môi trường chủ đề nhánh.
- Làm được nhiều con vật khác nhau: Con gà bằng nắp chai, con mèo bằng lõi giấy, chuồng cho con vật từ bìa catong, nặn các con vật từ đất nặn.......
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, rửa tay bằng xà phòng để phòng dịch bệnh.
	- Trẻ biết được tên gọi, đặc điểm, ích lợi của con vật sống dưới nước. Biết cách chăm sóc, bảo vệ các con vật sống dưới nước, không xả rác xuống môi trường sống, gây nguy hiểm cho các con vật sống dưới nước. 

- Làm được nhiều sản phẩm đẹp: Con tôm bằng bìa cứng, con cua bằng nắp chai, con rùa bằng gáo dừa, các Album về đại dương....
- Có ý thức giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, biết tuân thủ nguyên tắc 5K, bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi. Ăn uống đầy đủ chất để cơ thể khỏe mạnh.
	- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm và ích lợi, môi trường sống của các con vật sống trong rừng. Bảo vệ môi trường sống, nhận ra các hành vi gây nguy hiểm cho con vật sống trong rừng: Chặt phá rừng, săn bắn.....

- Tạo ra được nhiều sản phẩm đẹp khác nhau: Con Hổ từ túi quà, con Hươu từ hộp thuốc, con Khỉ bằng lá khô, Ngựa vằn từ vỏ hộp kẹo.....
- Chơi đoàn kết, nhường bạn, không tranh giành đồ chơi, lao động tự phục vụ, vệ sinh giá góc cùng cô, bạn, đảm bảo lớp học thông thoáng.
	- Trẻ nắm bắt các kỹ năng, kiến thức qua các hoạt động do cô tổ chức.
- Biết tên gọi, ý nghĩa cơ bản của từng Linh vật một số Quốc gia.
- Tạo ra nhiều sản phẩm tạo hình (Linh vật) từ các nguyên vật liệu khác nhau: Con Trâu bằng lá, Con Gà trống bằng cuộn len, Con Voi bằng vỏ hộp......
- Biết giữ gìn đồ dùng, đồ chơi, trân trọng các sản phẩm làm ra.

- Có thói quen đeo khẩu trang, sát khuẩn, rửa tay..... phòng chống các bệnh theo mùa và dịch bệnh bệnh Covid-19.

	Lưu ý 
trong chủ đề
	 - Lựa chọn nội dung cốt lõi, các video bài bài dạy trong bộ học liệu của SGD phù hợp chủ đề nhánh, lưu đường link để gửi cho phụ huynh nếu trẻ phải học Online.


IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Cô đón trẻ vào lớp, đo nhiệt độ, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe (lưu ý những trẻ đã nhiễm covid 19, trẻ có nguy cơ nhiễm Covid 19) và học tập của trẻ, cho phụ huynh ghi tình hình sức khỏe của trẻ, ký vào sổ xác nhận tình trạng sức khỏe của trẻ thời điểm đón, trả trẻ.

- Tuyên truyền và phổ biến với phụ huynh về chủ đề mới “Thế giới động vật”

- Tuyên truyền với phụ huynh công tác phòng chống bệnh theo mùa và dịch bệnh Covid-19.

- Cô trò chuyện với trẻ về chủ đề, cho trẻ nghe nhạc các bài hát thiếu nhi thuộc chủ đề.

- Cho trẻ chơi đồ chơi theo ý thích.
	

	2
	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi theo hàng ra sân chơi khu 1, đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi khác nhau: đi bằng mũi chân, gót chân, khom lưng, đi nhanh, đi chậm.
- Trọng động: Tập 5 động tác kết hợp với nhạc các bài thuộc chủ đề “Thế giới động vật”.
+ Hô hấp: Gà gáy

+ Tay: Đưa tay ra trước, hạ xuống
+ Chân: Ngồi xổm, đứng lên

+ Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên

+ Bật: Tiến lên phía trước

- Nhẩy dân vũ: “Chicken dane”; “Baby shack”
- Hồi tĩnh: Trẻ đi nhẹ nhàng theo đội hình vòng tròn và về lớp.
	

	3
	Hoạt động học
	Nhánh 1

Vật nuôi trong GĐ
	Ngày 7/3

PTTC

Ngày hội của Cún con-Miu nhí
“Chạy theo đường dích dắc qua 3-4 điểm”
	Ngày 8/3

PT-TCKNXH

Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình
	Ngày 9/3

PTNN

Truyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”
	Ngày 10/3

PTNT
Nông trại vui vẻ

“Xếp ken kẽ 2 đối tượng”
	Ngày 11/3

PTTM

Gấp con mèo bằng khăn
	

	
	
	Nhánh 2

Con vật sống dưới nước.
	Ngày 14/3

PTTM
Dạy trẻ KNCH

“Cá vàng bơi”
	Ngày 15/3

PTNT
Khám phá: 

“Bé với các con vật sống dưới nước”
	Ngày 16/3

PTTC

Chuyến du lịch vui vẻ

“Bật tiến về phía trước”
	Ngày 17/3

PTNT
Toán

“Nhận biết, gọi tên các hình: Hình chữ nhật, hình vuông, hình tam giác, hình tròn và nhận dạng các hình đó trong thực tế”
	Ngày 18/3

PTNN
Thơ

 “Rong và cá”
	

	
	
	Nhánh 3

Con vật sống trong rừng
	Ngày 21/3

PTNN

Đồng dao

 “Con vỏi con voi”
	Ngày 22/3

PTTM

Dạy trẻ KNVĐ

“Đố bạn”


	Ngày 23/3

PTNT

 “Bé khám phá các con vật sống trong rừng” 
	Ngày 24/3

PTTC

Rừng xanh mở hội

“Bò theo đường dích zắc”
	Ngày 25/3

PTTM
“Vẽ con Hươu cao cổ”
	

	
	
	Nhánh 4

Linh vật các nước
	Ngày 28/3

PTTM

Dạy trẻ VĐMH
“Gà trống thổi kèn”
	Ngày 29/3

PTNT

Khám phá: 

“Tìm hiểu linh vật một số nước”

(Con Trâu-Việt Nam; Con Voi-Ấn Độ; Con Gà trống-Pháp)
	Ngày 30/3

PTNN
Truyện
“Voi con bướng bỉnh”
	Ngày 31/3

PTNT

Toán: “Sử dụng các hình học để chắp ghép Linh vật 1 số nước”
(Con Trâu-Việt Nam; Con Gà trống-Pháp...)
	Ngày 1/4

PTTM
Sáng tạo cùng Linh vật nước Việt Nam
“Làm con trâu 
bằng lá mít”
	

	4
	Hoạt động ngoài trời
	Nhánh 1
	Ngày 7/3

- Quan sát: Thời tiết trong ngày.

- TCVĐ: Đi theo vòng tròn và thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích. 
	Ngày 8/3

- Quan sát: Các con vật làm bằng đá trong sân trường.

- TCVĐ: Mèo và chim sẻ

- Chơi tự do tại khu vực cát nước: Câu cá, vật chìm, vật nổi, đóng gạch từ cát ẩm, hứng cát......
	Ngày 9/3

- HĐ trải nghiệm ngoài trời theo phương pháp GD STEAM: Làm tổ chim
- Nội dung: Làm tổ chim
- Địa điểm: Sân trường. 
- HĐ trọng tâm: Quan sát tổ chim bồ câu, lên kế hoạch, thiết kế dự án, chế tạo tổ chim.
	Ngày 10/3

- Quan sát: Các hoạt động diễn ra trên sân trường.

- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.

- Chơi tự do tại khu vực ngã tư đường phố trên sân trường.
	Ngày 11/3

- Quan sát: Bảng tuyên truyền chủ đề của nhà trường.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột.

- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 14/3

- Quan sát: Con cá ở suối quanh núi.

- TCVĐ: Thả đỉa ba ba
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích. 
	Ngày 15/3

- Quan sát: Vườn cổ tích.
- TCVĐ: Bắt chước động tác các con vật (cá bơi, cá lặn, tôm bật)
- Chơi tự do khu vực đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu tụt, nhà bóng.....)
	Ngày 16/3

- Quan sát: Thời tiết trong ngày
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
- Chơi tự do khu vực cát nước (Câu cá, vật chìm, vật nổi, hứng cát, nặn cát theo khuôn....)
	Ngày 17/3

- Quan sát: Góc thiên nhiên lớp 4B5
- TCVĐ: Xi ba khoai.

- Chơi tự do khu vực  đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu tụt, nhà bóng.....)
	Ngày 18/3

- Quan sát: Cây xah trên núi đá
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do tại khu vực vườn cổ tích.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 21/3

- Quan sát: Con Khỉ

- TCVĐ: Đi theo vòng tròn và thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Chơi tự do khu vực đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu tụt....)
	Ngày 22/3

- Quan sát: Vườn rau của trường.
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây.
- Chơi tự do khu vực vườn cổ tích
	Ngày 23/3

- Quan sát: Thời tiết trong ngày

- TCVĐ: Bắt chước động tác các con vật.
- Chơi tự do khu vực cát nước (Câu cá, vật chìm, vật nổi....)
	Ngày 24/3

Lao động tập thể.

Nội dung: Vệ sinh ghế đá trên sân trường.

- Địa điểm: Khu vực trên núi giữa sân trường.

- HĐ trọng tâm: Vệ sinh, lau ghế đá, nhặt lá cây xung quanh ghế đá.....
	Ngày 25/3

- Quan sát: Quang cảnh sân trường
- TCVĐ: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do khu vực cát nước (Câu cá, vật chìm, vật nổi....)
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 28/3

- Quan sát: Biểu tượng linh vật các nước tại phòng thư viện nhà trường.
- TCVĐ: Lộn cầu vồng.
- Chơi tự do khu vực đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu tụt....).
	Ngày 29/3

- Quan sát: Vườn rau của trường.

- TCVĐ: Đi theo vòng tròn và thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.

- Chơi tự do khu vực vườn cổ tích.
	Ngày 30/3

- Quan sát: Thời tiết trong ngày

- TCVĐ: Bắt chước động tác các con vật.

- Chơi tự do khu vực cát nước (Câu cá, vật chìm, vật nổi....)
	Ngày 31/3

- Quan sát: Chim bồ câu trên núi.

- TCVĐ: Mèo đuổi chuột

- Chơi tự do khu vực đồ chơi ngoài trời (đu quay, cầu tụt....).
	Ngày 25/3

Hoạt động toàn khối

- Nội dung: Trưng bày sản phẩm thuộc chủ đề.

- Điạ điểm: Sân khấu trường.

- HĐ trọng tâm: Trưng bày sản phẩm, nhận xét, chụp ảnh kỷ niệm.
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Vệ sinh: Cô tổ chức cho trẻ rủa tay với xà phòng và rửa mặt theo các bước đã học.

- Ăn: Giới thiệu tên các món ăn trong ngày và thành phần dinh dưỡng, cách chế biến các món ăn đó. Động viên trẻ ăn hết suất, không lựa chọn thức ăn. Tạo không khí vui vẻ trong giờ ăn cho trẻ ăn ngon miệng.

- Ngủ: Đảm bảo giảm ánh sáng, sự yên tĩnh, đảm bảo đủ chăm đệm giữ ấm cho trẻ, đảo bảo trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc.
	

	6
	Hoạt động chiều
	Nhánh 1
	Ngày 7/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Hướng dẫn trò chơi mới trong góc học tập.

+ Rèn kỹ năng góc tạo hình.


	Ngày 8/3

- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh tại phòng năng khiếu.

Nhóm 2: 

+ Dạy trẻ 1 số trò chơi vận động về chủ đề nhánh.


	Ngày 9/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Vệ sinh lau chùi giá góc chơi.

+ Rèn kỹ năng góc tạo hình.

- Xem video các con vật sống trong gia đình.
	Ngày 10/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Ôn kỹ năng gấp quần áo tại góc thực hành cuộc sống, xây dựng, bác sĩ.

+ Nghe và hát các bài hát thuộc chủ đề nhánh.
	Ngày 11/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Giới thiệu nhánh mới: “Con vật sống dưới nước”, tạo môi trường nhánh mới.

- Nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 2
	Ngày 14/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Giải các câu đố thuộc chủ đề.


	Ngày 15/3

- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh tại phòng năng khiếu.

Nhóm 2: 

+ Ôn lại kiến thức đã học trong ngày.


	Ngày 16/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Xem video các con vật sống dưới nước, kể tên các con vật sống dưới nước mà trẻ biết.
	Ngày 17/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Đọc các bài thơ thuộc chủ đề nhánh.
	Ngày 18/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Giới thiệu nhánh: “Con vật sống trong rừng”, tạo môi trường.
- Nêu gương bé ngoan, phát bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	Nhánh 3
	Ngày 21/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Nghe nhạc và hát các bài hát thuộc chủ đề nhánh.


	Ngày 22/3

- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh tại phòng năng khiếu.

Nhóm 2: 

+ Làm quen, nhận biết các biểu hiện của dịch bệnh Covid-19


	Ngày 23/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Nghe cô kể truyện thuộc chủ đề nhánh.
	Ngày 24/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Đọc các bài thơ thuộc chủ đề nhánh.
	Ngày 25/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Giới thiệu nhánh: “Linh vật một số nước”, tạo môi trường.
- Nêu gương, phát phiếu bé ngoan cho trẻ.
	

	
	
	Nhánh 4
	Ngày 21/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Nghe nhạc và hát các bài hát thuộc chủ đề nhánh.

+ Chơi trò chơi trên phần mêm Kismad


	Ngày 22/3

- Nhóm 1: Làm quen với tiếng anh tại phòng năng khiếu.

Nhóm 2: 

+ Rèn luyện kỹ năng sát khuẩn tay, đeo khẩu trang.


	Ngày 23/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Nghe cô kể truyện thuộc chủ đề nhánh.

+ Nghe nhạc và hát các bài hát thuộc chủ đề nhánh
	Ngày 24/3

- Nhóm 1: Học vẽ tại phòng năng khiếu.

- Nhóm 2: 

+ Tổ chức trẻ chơi các trò chơi vận động thuộc chủ đề nhánh.
	Ngày 25/3

- Nhóm 1: Học múa tại phòng năng khiếu.

- Đóng chủ đề

- Giới thiệu chủ đề mới mới

- Nêu gương, phát bé ngoan cuối tuần.
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị 
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc phân vai
	Thực hành kỹ năng cuộc sống
	- Trẻ hứng thú vào các vai chơi và biết thể hiện tốt các vai chơi của mình.

- Trẻ biết thực hiện các kỹ năng và khéo tay để tạo ra các sản phẩm trong cuộc sống.
	- Cắm hoa, bày quả.
- Pha nước mời khách

- Bóc trứng chim cút, làm nộm từ rau, củ.
- Gói chả nem hải sản - Phòng khám: Phòng khám thú cưng

- Bán hàng: Sắp xếp, bán các con giống, thức ăn các con vật.
	- ĐDĐC nấu ăn, bán hàng, thực phẩm chín...

- Các đồ dùng, nguyên vật liệu.
- Các đồ dùng, đồ chơi về chủ đề động vật. 


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bác sỹ
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	

	
	
	Bán hàng
	· 
	· 
	· 
	
	
	
	

	2
	Góc xây dựng
	- Ứng dụng phương pháp STEAM: Trẻ lên được dự án, kế hoạch kết hợp sự sáng tạo, tạo được mô hình hoàn chỉnh.
	- Trang trại vật nuôi.
- Đầm nuôi thủy sản
- Vườn bách thú

- Bảo tàng trưng bày “Linh vật các nước”
	- ĐD, đồ chơi xây dựng, lắp ghép, mẫu gợi ý.

- Bảng thiết kế 
- Bảng phân công công việc từng thành viên.
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc tạo hình


	- Ứng dụng phương pháp STEAM: Trẻ lên được dự án, chế tạo, lắp ghép kết hợp các kỹ năng tạo hình để tạo ra các con vật.
- Rèn đôi tay khéo léo cho trẻ.
	- Tô vẽ, nặn, xé dán, in màu nước, sử dụng màu nước vẽ  các con vật...

- Làm các con vật gần gũi từ các vỏ hộp phế liệu
	- Các NVL giấy màu, đất nặn, keo dán, sáp màu và bức tranh, vỏ hộp, nắp chai, lá khô, vỏ hộp sữa........
- Bảng phân công công việc.
- Bảng thiết kế chế tạo.
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc sách truyện
	- Biết cách giở sách và giở đúng.

- Trẻ cắt dán đúng tranh theo chủ đề, làm Album theo từng chủ đề nhánh.

- Biết kể chuyện sáng tạo theo các nhân vật rối.
	- Đọc truyện, thơ chữ to, xem truyện tranh,  có nội dung về chủ đề.
	- Tranh truyện, sách báo nội dung chủ đề.

- Kéo, keo, giấy A4, mãu vẽ....làm Album.

- Các nhân vật rối: Rối tay, rối ngón, sa bàn rối, rối que.....


	x
	x
	x
	x

	
	
	
	+ Làm Album vật nuôi trong gia đình.
	
	x
	
	
	

	
	
	
	+ Làm Album các con vật sống dưới nước
	
	
	x
	
	

	
	
	
	+ Làm Album động vật sống trong rừng
	
	
	
	x
	

	
	
	
	+ Làm Album linh vật các nước
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Kể chuyện sáng tạo, kể chuyện theo tranh. Kể chuyện với rối ngón, rối bàn tay, rối que, rối dây, sa bàn xoay, sân khấu.
	
	x
	x
	x
	x
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	Góc học tập
	- Trẻ xếp đúng theo mẫu cô.

- Tìm đúng các hình giống nhau.

- Biết sử dụng các hình học để chắp ghép con vật.
- Trẻ biết phân loại các con vật theo đặc điểm và môi trường sống

- Trẻ biết xếp xen kẽ 2 đối tượng.

- Trẻ biết đếm theo khả năng.
	- Bé tập đếm 

	- Các bảng chơi, trò chơi.

- Quân loto

- Bút dạ, khăn lau

- Các hộp đựng có ký hiệu và gợi ý chơi.


	x
	
	
	

	
	
	
	- Thả hình.
	
	
	x
	
	

	
	
	
	- Ghép tranh con vật.
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Bé tập xếp xen kẽ 2 đối tượng
	
	x
	
	
	x

	
	
	
	- Phân loại: MT sống của các con vật.
	
	x
	x
	x
	

	
	
	
	- Phân loại nhóm gia súc - gia cầm
	
	x
	
	
	

	
	
	
	- Sử dụng hình học chắp ghép Linh vật 1 số nước
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Tìm bóng các con vật.
	
	
	x
	x
	

	
	
	
	- Nối tương ứng Linh vật với các nước 
	
	
	
	
	x

	
	
	
	- Sử dụng hình học chắp ghép các con vật nuôi trong GĐ, dưới nước, trong rừng.
	
	x
	x
	x
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	Góc khám phá thế giới xung quanh
	- Trẻ biết được lá cờ của các quốc gia khác nhau

- Trẻ biết được linh vật của từng quốc gia

- Trẻ biết các loài hoa đặc trưng của một số quốc gia
	- Phân loại quốc kỳ các nước.

+ Linh vật các nước

+ Quốc hoa

+ Quốc phục các nước

- Lắp ghép bản đồ thế giới
	- Đồ dùng đồ chơi thuộc chủ đề.

- Mô hình “Linh vật” một số nước.

- Hình ảnh về “Quốc hoa”, “Quốc phục” các nước


	x
	x
	x
	x
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	Góc thiên nhiên
	- Trẻ biết cách chăm sóc cây, các con vật nuôi.

- Nhận biết được sự phát triển của cây và các con vật gần gũi
	- Theo dõi sự phát triển của cây, hoa, các loại rau.

- Chăm sóc cây: Lau lá cây, tưới cây, nhặt lá vàng, khô….
- Chăm sóc con vật nuôi trong trường.

- Theo dõi sự phát triển các con vật nuôi.
	- Các đồ dùng xẻng, bình tưới nước, khăn lau….. 

- Các loại cây, rau, hoa……

- Con vật từ bé đến lớn như: Mèo con, mèo mẹ, con thỏ, con gà con…..


	x
	x
	x
	x
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	Góc khám phá cát nước
	- Biết được dòng chảy của nước ở 2 dòng chảy khác nhau.

- Biết được số lượng nước đong được qua các vật đo.

- So sánh được dòng chảy của cát.

- Biết được sự kỳ diệu của màu nước
	- Dòng chảy của nước

- Vật chìm, vật nổi

- Đong đo nước

- Đong cát

- Thổi thuyền

- Đồng hồ cát.

- Bong bóng màu

- Những quả bóng màu tinh nghịch
	Các chai bình, ống phun nước, vòi nước, ca cốc, sỏi, cát màu nước, C xủi, lá khô, lá tươi, ống mút, đồng hồ cát, phễu...


	x
	x
	x
	x
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	Góc thể chất
	- Trẻ chơi đúng luật.
- Trẻ hứng thú khi chơi.
	- VĐ tinh: Cắp cua, câu cá, đan tết, đan rổ, xâu vòng, cởi cúc, gấp bướm.
- VĐ thô: Chơi nhảy lò cò, chơi gôn, đập bóng, ném cón, đi cà kheo, bật nhẩy theo ký hiệu có sẵn....
	- Các đồ dùng đồ chơi thể chất.

- Các đồ dùng đồ chơi tự tạo.
	x
	x
	x
	x


VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGÀY CHI TIẾT
Nhánh “Vật nuôi trong Gia đình”

Thời gian thực hiện: 1 tuần (Từ ngày 7/3 đến 11/3/2022)

Thứ 2 ngày 7 tháng 3 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển Thể chất

Tên hoạt động: Ngày hội của Cún con - Miu nhí 

VĐCB: “Chạy theo đường dích dắc qua 3 - 4 điểm”
I. Mục đích – yêu cầu
- Trẻ thực hiện được kỹ năng vận động: Chạy theo đường dích dắc qua 3 - 4 điểm, giữ được thăng bằng, chạy không chệch ra ngoài quãng đường khi chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc qua 3 - 4 điểm. 

- Trẻ chơi được trò chơi, qua trò chơi vận động trẻ thể hiện được sự khéo léo của cử động của bàn tay, ngón tay.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, chơi đoàn kết với các bạn.

- Giáo dục trẻ tập thể dục thể thao thường xuyên nâng cao sức khỏe.

II. Chuẩn bị

- Sân tập khu trung tâm, điểm xuất phát, xắc xô.

- Đồ dùng: 8 ngôi nhà làm bằng các hộp sữa bột, 2 con đường (dài 10m, rộng 50cm)

- 2 hộp quà chứa các loại thức ăn khác nhau (Xương, cá, tôm)

- Nhạc thể dục, nhạc trò chơi, nhạc khiêu vũ.   

III. Tiến hành 

* Hoạt động 1: Gặp gỡ Cún con - Miu nhí

- Giới thiệu sân chơi “Ngày hội của Cún con - Miu nhí”
- Gồm 3 phần: 

+ Phần 1: Vui khỏe 

+ Phần 2: Tài năng 

+ Phần 3: Thi tài

- Các đội chơi: Đội cún con và đội Miu nhí.

* Hoạt động 2: Cùng đến sân chơi
- Các chú Cún con và Miu xinh cùng đến sân chơi “Ngày hội của Cún con - Miu nhí” với các kiểu đi khác nhau (Đi bằng mũi chân, đi bằng gót chân, đi khom lưng, đi nhanh, đi chậm, đi thường xen kẽ vào các kiểu đi).

* Hoạt động 3: “Ngày hội của Cún con - Miu nhí”

- Phần 1: Vui khỏe

- Các chú Cún con và Miu nhí cùng tập màn đồng diễn thể dục trên nền nhạc bài hát “Gà trống, mèo con và cún con”.

- Tay: Đưa tay ra trước, hạ xuống.

- Chân: Ngồi xổm, đứng lên

- Lưng, bụng: Nghiêng người sang 2 bên

- Bật: Tiến lên phía trước

+ ĐTNM: Chân

+ Mỗi động tác 4 lần 2 nhịp, riêng động tác nhấn mạnh tập 8 lần 2 nhịp.

- Phần 2: Tài năng
- Ban tổ chức giới thiệu 2 con đường và tặng 2 đội chơi, mỗi đội 3 ngôi nhà. Yêu cầu 2 đội xếp những ngồi nhà thành đường thẳng trên 3 điểm quy định của sân chơi. (Các điển cách nhau 2,5m)

- Cho các chú Cún con và Miu nhí trải nghiệm theo ý thích trên con đường vừa tạo ra.

- Cho trẻ nhận xét về các trải nghiệm.

- Giới thiệu vận động “Chạy theo đường dích dắc qua 3 - 4 điểm”.

- Mời 1 trẻ lên tập mẫu và phân tích vận động trên trẻ:

+ Tư thế chuẩn bị: Đứng trước vạch xuất phát, 2 tay nắm hờ để cạnh sườn, mắt nhìn về phía trước, đứng chân trước, chân sau. Khi có hiệu lệnh chạy, các bạn Cún con và Miu nhí phối hợp tay nọ chân kia, chạy lần lượt qua 3 ngôi nhà theo đường dích dắc sao cho không chạm vào các ngôi nhà và chạy không chệch ra khỏi quãng đường. Cứ như vậy chạy đến hết con đường và dừng lại rồi về vị trí cuối hàng.  

- Cho trẻ thực hiện:

+ Lần 1: Tổ chức lần lượt 2 thành viên của 2 đội lên thực hiện vận động.
+ Khi trẻ thực hiện cô sửa sai cho trẻ, khen động viên trẻ làm đúng thao tác và hiệu lệnh.

+ Lần 2: Nâng cao độ khó, thêm 1 ngôi nhà trên con đường và thu hẹp khoảng các giữa các ngôi nhà còn 2m. Tổ chức 2 đội thi đua cùng chạy theo đường dích dắc qua 4 ngôi nhà.

+ Cô kiểm tra kết quả, động viên trẻ.

- Hỏi lại trẻ tên VĐCB.

- Phần 3: Thi tài

- Giới thiệu trò chơi “Cún con - Miu nhí thi tài”

+ Cách chơi và luật chơi: Chia thành 2 đội, mỗi đội được tặng 1 hộp quà có chứa các loại thức ăn khác nhau. Yêu cầu 2 đội chơi khéo léo dùng tay gắp đúng thức ăn yêu thích và cho vào giỏ (Đội Cún con gắp xương; đội Miu nhí gắp cá). Thời gian là 2 lần bản nhạc trò chơi, đội nào gắp đúng loại thức ăn và nhiều hơn sẽ giành chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô kiểm tra kết quả và động viên trẻ. 

* Hoạt động 4: Thư giãn cùng Cún con-Miu nhí

- Cún con - Miu nhí kết đôi và khiêu vũ nhẹ nhàng trên nền nhạc không lời.
- Kết thúc tiết học

Dự kiến đánh giá hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

- ĐTT: Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ: Thân nhiệt, có dấu hiệu ho, chảy nước mũi, sốt..... Từ đó quan sát, đánh giá sức khỏe của trẻ trong ngày. Nếu trẻ mệt, ho...... Cho trẻ nghỉ ngơi dưới phòng y tế, liên hệ với phụ huynh khi cần.

- VS - ĂN: Quan sát trẻ ăn ngon miệng, hết suất không, ngủ ngon giấc không. Nếu trẻ bị nôn, trớ => Tìm hiểu nguyên nhân => Cho trẻ ăn theo nhu cầu, trao đổi với phụ huynh.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:
- Quan sát, đánh giá mức độ hứng thú, tích cực trong HĐH, HĐNT nếu trẻ không hứng thú, tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp củng cố cho trẻ vào hoạt động chiều.

- Đánh giá thái độ hợp tác của trẻ với bạn trong HĐG => Tìm hiểu nguyên nhân => Gợi ý cho trẻ các góc chơi khác.

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trẻ thực hiện đúng kỹ năng vận động của HĐH => Củng cố thêm cho trẻ chưa thực hiện đúng vào HĐNT. 

- Đánh giá kỹ năng rửa tay, vệ sinh cá nhân của trẻ.

Thứ 3 ngày 8 tháng 3 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển TCKNXH

Tên hoạt động: Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình

I. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ thích được chăm sóc và biết cách chăm sóc vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ biết thể hiện tình cảm yêu mến, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.

- Trẻ phân biệt được hành vi đúng, sai của con người đối với các con vật.

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

II. Chuẩn bị
- Các video “Vật nuôi được chăm sóc, yêu thương, bảo vệ”; Video “Vật nuôi lang thang, bị đánh đập” 
- Các khối hộp bằng bìa catong, rổ nhựa, giấy màu, kéo, keo dán, khăn lau tay.

- Các con vật đồ chơi: Chó, mèo, gà.

- Nhạc bài hát “Gà trống mèo con và cún con”; “Chicken dane”; Nhạc không lời.

III. Tiến hành hoạt động:

* Hoạt động 1: Con vật bé yêu

- Cô và trẻ cùng vận động bài hát: “Gà trống mèo con và cún con”.

- Hỏi trẻ:
+ Bài hát nhắc đến những con vật gì?
+ Những con vật này sống ở đâu?

+ Kể tên con vật gia đình con đang nuôi?
+ Cần làm gì để các con vật mau lớn?
=> Giáo dục trẻ: Yêu thương, chăm sóc các con vật.

* Hoạt động 2: Món quà tặng bé

- Tặng cho trẻ xem video “Vật nuôi được chăm sóc, yêu thưởng, bảo vệ”

- Hỏi trẻ:
+ Con đã nhìn thấy gì trong video?

+ Các con vật được chăm sóc, yêu thương như thế nào?

+ Chăm sóc, bảo vệ các con vật là đúng hay sai? Vì sao? 

+ Con sẽ làm gì với vật nuôi ở nhà mình?

+ Nếu không bảo vệ, chăm sóc tốt cho vật nuôi thì điều gì sẽ xảy ra? 
- Cho trẻ xem video “Các con vật lang thang, bị đánh đập”
- Hỏi trẻ:

+ Video nói về điều gì?

+ Bạn chó con, mèo con đã bị làm sao?
+ Con người đánh đập, vất bỏ vật nuôi là đúng hay sai? Vì sao? 

+ Nếu con thấy có người đánh đập các con vật, con sẽ làm gì?

+ Nhìn đàn gà đứng dưới mưa, không có chỗ ở, con cảm thấy như thế nào?

+ Con sẽ làm gì để những chú gà có chỗ ở?

=> Giáo dục trẻ: Vật nuôi trong gia đình là những con vật gần gũi, đáng yêu, chúng đều có tình cảm và biết đau khi bị đánh đập. Chính vì vậy, cần biết yêu thương, bảo vệ, chăm sóc các con vật.

- Hoạt động chuyển tiếp: Cô cùng trẻ chơi tạo dáng các con vật

 * Hoạt động 3: Món quà ý nghĩa

- Cô tạo tình huống: Cô nói cho trẻ nghe lời tâm sự của Gà mẹ rất buồn vì không có nhà để ở và các bạn Chó, Mèo bị đánh đập, vất bỏ rất tủi thân.

- Hỏi trẻ: Con sẽ làm gì giúp đỡ các bạn Chó, Gà, Mèo?

- Chia lớp thành 3 nhóm, từng nhóm lấy đồ dùng cô chuẩn bị sẵn, thảo luận và làm những ngôi nhà tặng cho các con vật.

+ Nhóm 1: Làm nhà cho bạn Gà

+ Nhóm 2: Làm nhà cho bạn Mèo

+ Nhóm 3: Làm nhà cho bạn Chó

- Sau khi các nhóm hoàn thành ngôi nhà, các nhóm trưng bày sản phẩm và sẽ nói cảm xúc của mình.

+ Nhóm con làm nhà cho con vật nào?

+ Ngôi nhà này giúp được gì cho các con vật?

+ Con cảm thấy như thế nào khi làm được ngôi nhà?

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 4: Giúp bạn về nhà.

- Cô giới thiệu trò chơi: “Giúp bạn về nhà”

- Cách chơi: Cho các nhóm nhẹ nhàng giúp các con vật về đúng ngôi nhà vừa làm được. Sau đó nói cảm nhận, suy nghĩ của bản thân.

+ Giúp các con vật về nhà, con cảm thấy như thế nào?

+ Con sẽ làm gì để thể hiện tình yêu thương với các con vật?

- Giáo dục trẻ: Các con vật cũng cần có ngôi nhà yêu thương, chính vì vậy cần biết yêu quý, chăm sóc và bảo vệ vật nuôi trong gia đình nói chung và các con vật khác nói riêng.

- Kết thúc: Nhẩy dân vũ “Chicken dane”.

Dự kiến đánh giá hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá sức khỏe của trẻ trong các hoạt động TDS, HĐNT. Nếu trẻ có biểu hiện: Ho, chảy nước mũi, mệt.. => Cho trẻ lên lớp nghỉ ngơi => Thay đổi kế hoạch không hoạt động dưới sân trường, chuyển sang hoạt động trong lớp, điều chỉnh nội dung HĐNT phù hợp với hoạt động trong lớp.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Quan sát, đánh giá trong giờ vệ sinh: Ví dụ 1 số trẻ nghịch nước, ướt áo => Giáo viên nhắc nhở trẻ, cử bạn trưởng bàn giám sát.

- Đánh giá trẻ có chơi đoàn kết với bạn, giúp đỡ bạn trong hoạt động ĐTT

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Đánh giá kiến thức, kỹ năng của trẻ nhận được qua hoạt động TCCKXH “Chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong GĐ” => Những trẻ chưa thực hiện được, cô củng cố kiến thức, kỹ năng cho trẻ vào góc học tập và hoạt động chiều => Điều chỉnh kế hoạch giáo dục ngày cho phù hợp với trẻ.

- Quan sát, đánh giá những trẻ hôm qua thực hiện chưa đúng vận động vào góc chơi thể chất.

Thứ 4 ngày 9 tháng 3 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển Ngôn ngữ

Tên hoạt động: Truyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ nhớ được tên truyện, tên các nhân vật trong truyện và hiểu nội dung câu chuyện.

- Rèn cho trẻ bình tĩnh, tự tin trả lời câu hỏi của cô rõ ràng, mạch lạc, không ngọng. 

- Rèn kỹ năng chú ý ghi nhớ và bắt chước hành động của nhân vật cho trẻ

- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

- Giáo dục trẻ biết giúp đỡ mọi người xung quanh.

II. Chuẩn bị

- Mô hình vườn rau, củ cái trắng, sa bàn xoay rối dẹt, video diễn rối nội dung truyện.

- Các loại rau củ cho trẻ chơi trò chơi.

- Nhạc bài hát: Thỏ ngọc, trời nắng trời mưa.

- Bài đồng dao: “Nhổ cải giúp mẹ” do cô tự sáng tác.

III. Tiến hành

* Hoạt động 1: Gây hứng thú.

- Giới thiệu chương trình “Vườn cổ tích”

- Chương trình tặng cho trẻ một cây củ cải.

+ Trẻ cùng cô đi nhổ củ cải. (Mở nhạc: Thỏ ngọc)

- Hỏi trẻ: 

+ Con có biết giọt mồ hôi là gì không?

=> Cô khái quát: Có rất nhiều những giọt mồ hôi, có những giọt mồ hôi đáng khen khi biết làm việc gì đó có ích, có những giọt mồ hôi không đáng khen khi làm những việc không có ích. Để biết vì sao lại như vậy, cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”

* Hoạt động 2: Câu chuyện tặng bé

- Cô kể lần 1 kết hợp với ánh mắt, cử chỉ, điệu bộ.

- Hỏi trẻ:

+ Cô vừa kể câu chuyện gì?

+ Trong truyện có những ai?

- Giảng nội dung câu chuyện: Có một bạn Thỏ con, rất tò mò về những giọt mồ hôi của mẹ Thỏ. Vì muốn có được giọt mồ hôi giống mẹ mà Thỏ con đã đi đá bóng và ăn ớt. Nhưng những giọt mồ hôi đó của Thỏ con lại không được mẹ khen. Một buổi chiều, Thỏ con ra sức đẩy xe rau lên dốc giúp cô Thỏ xám, mệt quá, mồ hôi Thỏ con đổ ra, ướt đẫm lưng áo. Về nhà, Thỏ mẹ nhìn thấy và đã khen Thỏ con “Đó là những giọt mồ hôi đáng khen”. Từ đó, Thỏ con hiểu rằng, giọt mồ hôi đáng khen là giọt mồ hôi khi mà ta biết làm những việc tốt, việc có ích cho mọi người xung quanh. 

- HĐ chuyển tiếp: Cho trẻ đọc bài đồng dao cô sáng tác “Nhổ cải giúp mẹ”

Các chú thỏ con 

Tai dài lông mượt

Ra vườn giúp mẹ

Nhổ cải đem về

Cây cải thì to

Nhổ lên khó quá

Mồ hôi mẹ chảy

Thỏ thương mẹ nhiều

Nào một, hai, ba

Cùng nhau giúp mẹ

- Cô kể lần 2 kết hợp với sa bàn xoay rối dẹt.

- HĐ Chuyển tiếp: Làm các chú thỏ con đi tắm nắng (Mở nhạc trời nắng trời mưa)

* Hoạt động 3: Bé trả lời giỏi

+ Thỏ con thấy gì trên lưng áo mẹ?

+ Để có giọt mồ hôi giống mẹ, Thỏ con đã làm gì?

+ Những giọt mồ hôi Thỏ con đi đá bóng và ăn ớt có được mẹ khen không? Vì sao?

+ Khi nào những giọt mồ hôi của Thỏ con được mẹ khen?

+ Cho trẻ làm động tác mô phỏng Thỏ con đẩy xe lên dốc giúp cô Thỏ xám.

+ Con sẽ làm gì để có những giọt mồ hôi đáng khen?

=> Giáo dục trẻ: Để có được những giọt mồ hôi đáng khen thì chúng ta phải biết giúp đỡ ông bà, bố mẹ, cô giáo và tất cả mọi người xung quanh, biết làm những việc làm tốt, có ích như bạn Thỏ con giúp đỡ cô Thỏ xám.

- Cho trẻ xem video diễn rối “Những giọt mồ hôi đáng khen”

* Hoạt động 4: Thỏ con giúp mẹ

- Cô giới thiệu trò chơi: “Thu hoạch củ cải”

- Cách chơi và luật chơi: Chia lớp thành 2 đội, lần lượt thành viên của 2 đội chạy lên vườn rau thu hoạch của cải giúp mẹ. Thời gian là 1 bản nhạc trò chơi, đội nào thu hoạch được nhiều của cải hơn sẽ giành chiến thắng.

- Tổ chức cho trẻ chơi 1-2 lần.

- Cô kiểm tra kết quả, nhận xét và tuyên dương trẻ.

- Hỏi trẻ: 

+ Con cảm thấy như thế nào khi được giúp mẹ?

=> Giáo dục trẻ: Biết giúp đỡ mọi người xung quanh để trở thành những đứa trẻ ngoan ngoãn.

- Kết thúc: Trẻ làm các chú thỏ con chuyển củ cải về nhà giúp thỏ mẹ trên nền nhạc bài hát “Trời nắng trời mưa”.
Hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Ứng dụng phương pháp STEAM “Làm tổ chim”

I. Mục đích-yêu cầu:

- Trẻ biết cách làm tổ chim, tổ chim có thể đứng vững được, có chỗ cho chim bay vào và có chỗ đậu cho chim.

- Rèn cho trẻ kỹ năng quan sát và sự khéo léo của đôi bàn tay để tạo ra tổ chim.

- Trẻ thực hiện được một số kỹ năng làm việc theo nhóm, giao tiếp.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, có trách nhiệm với công việc được giao.

II. Các yếu tố STEAM

- Khoa học (S): Khám phá điều kiện sống của chim, khám phá về sự cân bằng.

- Công nghệ (T): Dùng công nghệ để khám phá cách chim làm tổ trong thực tế, tìm hiểu làm thế nào để chim đứng vững.

- Chế tạo (E): Nghiên cứu, đưa ra các kích thước, hình dạng phù hợp, cân đối và áp dụng được để thiết kế làm tổ chim.

- Nghệ thuật (A): Vẽ, tô màu.

- Toán (M): Hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác.

III. Đồ dùng

- Tổ chim thật, tủ trung bày sản phẩm lưu của trẻ.

- Đồ dùng: Hộp giấy, hộp sắt, hộp nhựa, hộp đựng trứng, lõi giấy vệ sinh, hộp sữa chua, dây sợi, rơm, lá khô, cành khô/tươi….

- Đồ dùng làm mẫu: Lego, khúc gỗ, thanh gỗ, mô hình chim mẹ và chim con.

- Công cụ và dụng cụ: Ipad, kéo dán, hồ dán, dây gai, sợi, ghim, bút chì, giấy trắng, giấy màu, bút màu.

- Sách truyện “STEAM for Future - Giấc mơ rừng xanh” 

- Nhạc bài hát: “Con chim non”; “Nhạc không lời”

IV. Địa điểm - thời gian hoạt động

- Khu vực trung tâm sân trường.

- Thời gian hoạt động: 30 phút
V. Quá trình thực hiện

1. Tìm hiểu vấn đề

- Cô kể nghe câu chuyện “Giấc mở rừng xanh”

- Hỏi trẻ: 

+ Vì sao tổ chim lại không còn nguyên vẹn?

+ Khi không còn tổ để ở, mẹ con chim cảm thấy như thế nào?

=> Giáo dục trẻ biết đồng cảm, chia sẻ và yêu thương các bạn chim.

- Con sẽ làm gì để tạo niềm vui cho mẹ con bạn chim?

=> Hướng trẻ vào giải pháp: “Làm tổ cho chim ở”

2. Khám phá và giải pháp

- Cho trẻ quan sát tổ chim thật và sinh hoạt của các bạn chim

- Hỏi trẻ: 

+ Chim sống và sinh hoạt như nào?

+ Vì sao chim cần có tổ?

+ Tổ chim trông như thế nào?

- Cho trẻ xem video về các tổ chim khác nhau và cách làm tổ chim trên Ipad.

- Hỏi trẻ: 

+ Làm thế nào để tổ chim đứng vững trên cành cây?

+ Để chim vào được tổ, tổ chim cần có gì?

=> Cô khái quát: Như vậy, khi làm tổ chim, cần đảm bảo sự cân bằng cho tổ chim, có ô cửa để chim bay ra vào, có chỗ đậu và đủ chỗ cho mẹ con chim.

3. Thảo luận và lên kế hoạch

- Chia trẻ về 3 nhóm, trẻ cùng nhau thảo luận dưới sự gợi ý của cô

+ Tổ chim có hình gì? 

+ Mái nhà tổ chim hình gì?

+ Làm thế nào để chim bay được vào tổ? Ô cửa có hình gì?

+ Con sẽ dùng nguyên liệu gì để làm tổ chim và chỗ đậu cho chim?

=> Cô cùng các nhóm chốt lại phương án làm của từng nhóm.

- Chơi chuyển tiếp: Làm động tác các chú chim (Chim bay, chim vỗ cánh…..)

4. Thiết kế

- Tặng trẻ 1 số bản thiết kế có sẵn để kham khảo.

- Khuyến khích, động viện trẻ cùng lên ý tưởng thiết kế tổ chim.

- Cho trẻ lấy các đồ dùng, cùng nhau thiết kế tổ chim như: Thử xếp chồng, vẽ mô phỏng tổ chim.

- Hỏi trẻ: 

+ Nhóm con sẽ làm tổ chim như nào?

+ Con sẽ lựa chon nguyên vật liệu gì?

+ Nguyên vật liệu đó có đảm bảo tổ chim chắc chắn không?

5. Chế tạo theo thiết kế

- Cho trẻ lấy thêm các đồ dùng, trẻ thực hiện chế tạo tổ chim theo bản thiết kế.

- Trong quá trình trẻ làm, cô động viên, khích lệ sự sáng tạo để tổ chim được đẹp nhất.

+ Nhóm con đang làm tổ chim bằng nguyên liệu gì?

+ Các phần của tổ chim có hình gì?

+ Tổ chim của nhóm con có mấy cửa ra vào?

+ Con định dùng rơm làm gì?

+ Khay uống nước và đựng thức ăn sẽ để ở đâu?

+ Để tổ chim đẹp mắt, con sẽ làm gì? Con trang trí ntn?

+ Con sẽ treo tổ chim hay đặt ở đâu?

+ Nhóm con dùng đất nặn làm gì? Con định nặn mấy con chim cho vào tổ?

6. Đánh giá và trình bày

- Cho đại diện các nhóm lên trưng bày sản phẩm của nhóm mình.

- Mời từng nhóm kể lại quá trình làm tổ chim.

- Cô cho các nhóm trẻ thử tổ chim và đặt tổ chim vào vị trí thích hợp.

- Các nhóm nhận xét sản phẩm của nhau, chia sẻ cảm xúc khi hoàn thành sản phẩm.

+ Con thấy tổ chim nhóm bạn như thế nào?

+ Các tổ chim có chắc chắn không?

+ Tổ chim có đủ chỗ ở và bay ra vào cho chim không?

+ Con thích tổ chim nào nhất? Vì sao?

+ Con cảm thấy ntn khi làm xong tổ chim?

- Cô nhận xét chung, khích lệ và khen ngợi trẻ.

- Cho trẻ trưng bày sản phẩm vào tủ lưu sản phẩm của trẻ. Với những sản phẩm chưa hoàn thiện, tiếp tục cho trẻ làm vào hoạt động chiều.

7. Kết thúc
- Cô cùng trẻ hát và vận động theo bài hát “Con chim non”.

* Cuối ngày, cô mời phụ huynh cùng thăm quan các sản phẩm của trẻ trong buổi hoạt động trải nghiệm ngoài trời.

Dự kiến đánh giá hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

- HĐNT: Quan sát, đánh giá sức khỏe của trẻ khi tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài trời, nếu trẻ căng thẳng, mệt cần cho trẻ lên lớp nghỉ ngơi, điều chỉnh kế hoạch phù hợp, củng cố cho trẻ vào giơ hoạt động khác (HĐG và HĐC)

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Quan sát, đánh giá cảm xúc của trẻ khi tới lớp, thái độ có tích cực tham gia các hoạt động trong cùng bạn.

- Đánh giá các hành vi của trẻ trong giờ vệ sinh rửa tay, rửa mặt => Trẻ đã có tiến bộ so với ngày hôm trước chưa => Trẻ nghịch nước, để khăn không đúng quy định, nhắc nhở trẻ, cho trẻ thực hiện lại.

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Đánh giá tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của trẻ qua giờ kể chuyện “Những giọt mồ hôi đáng khen”, trẻ có nhớ được tên truyện, các nhân vật trong truyện, nội dung câu chuyện và rút ra được bài học qua câu chuyện. Trẻ có trả lời được rõ ràng, đủ câu và không ngọng không => Với những trẻ cần củng cố thêm về phát triển ngôn ngữ, lên kế hoạch củng cố tại góc Sách truyện và giờ HĐC
- Hoạt động trải nghiệm ngoài trời “Làm tổ chim”: Đánh giá sự hợp tác, làm việc nhóm và sản phẩm hoàn thành. Nếu chưa hoàn thành dự án, cho trẻ hoàn thành vào giờ HĐC, điều chỉnh kế hoạch các dự án lần sau phù hợp với trẻ hơn.

Thứ 5 ngày 10 tháng 3 năm 2022
Lĩnh vực phát triển: Phát triển Nhận thức

Tên hoạt động: Xếp xen kẽ 2 đối tượng

I. Mục đích - yêu cầu:

- Trẻ biết cách sắp xếp xen kẽ 1 đồ dùng này đến một đồ dùng kia và cứ thế tiếp tục xếp thành chuỗi theo quy tắc.

- Trẻ biết tên trò chơi và hiểu cách chơi trò chơi “Ai nhanh hơn”, “Mắt ai tinh”

- Trẻ có kỹ năng quan sát, sắp xếp xen kẽ theo quy tắc của 2 đối tượng.

- Trẻ phối hợp với các bạn khi chơi trò chơi

- Trẻ hứng thú và có nề nếp khi tham gia hoạt động. 

II. Chuẩn bị:

- Đồ dùng của trẻ: Mô hình chuồng, các con vật gà + vịt đủ số lượng trẻ.

- Mô hình “Nông trại vui vẻ”.

- Máy tính, bảng, lô tô các con vật.

- Nhạc bài hát “Nông trại vui vẻ”

III. Tiến hành:

* Hoạt động 1: Nông trại vui vẻ

- Cô cùng trẻ hát “Nông trại vui vẻ” 

- Hỏi trẻ: Nông trại trong bài hát có những con vật gì?

- Cho trẻ thăm quan “Nông trại vui vẻ” 

- Hỏi trẻ:

+ Hãy kể tên các con vật có trong nông trại?

+ Các con vật được xắp xếp như thế nào?

=> Cô nhận xét và dẫn dắt vào bài học.

* Hoạt động 2: Các con vật bé yêu

- Tặng mỗi trẻ 1 chuồng gà + vịt về chỗ ngồi.

- Hỏi trẻ: Trong chuồng có con gì?

- Cho trẻ mời các con vật đi dạo chơi thành 1 hàng ngang theo ý thích.

- Hỏi trẻ:

+ Con xếp các con vật đó như thế nào? (Hỏi nhiều trẻ)

+ Có bạn nào xếp giống bạn?

+ Các con nhìn xem cô có xếp giống các con không nhé.

- Cô thao tác trên máy tính và nhấn mạnh: Cô xếp 1 con vịt rồi đến một con gà, một con vịt lại đến 1 con gà và cứ thế tiếp tục lặp đi lặp lại tạo thành một chuỗi. Xếp như vậy người ta gọi là cách xếp xen kẽ theo quy tắc 1:1 của 2 đối tượng.
- Hỏi trẻ: Cô vừa xếp như thế nào?

- Cho trẻ nhắc lại nhiều lần “Cách xếp xen kẽ”.

- Cho trẻ thực hiện xếp xen kẽ theo quy tắc 1:1 của 2 đối tượng.
- Cho trẻ kiểm tra kết quả của mình, của bạn.

- Hỏi trẻ cách xếp: 

+ Con xếp ntn?

+ Có bạn nào xếp giống bạn? (Hỏi nhiều ý kiến trẻ)
- Các con còn nghĩ được ra cách sắp xếp nào khác? (1 vịt-1 gà….. hoặc 1 gà-1 vịt…..) 

- Cô khái quát lại cách xếp xen kẽ theo quy tắc 1:1 của 2 đối tượng

- Chơi chuyển tiếp: Làm các động tác của con gà, con vịt: Gà kêu, vịt kêu, gà mổ thóc, vịt bơi…

- Cho trẻ chọn con vật trẻ yêu thích và cầm trên tay.

* Hoạt động 3: Ai nhanh hơn

- Cô giới thiệu trò chơi “Ai nhanh hơn”

- Cách chơi - luật chơi: Trẻ cầm trên tay con vật đã chọn, vừa đi vừa hát “Ai cũng yêu chú mèo”, khí có hiệu lệnh, trẻ phải đứng xen kẽ đúng theo yêu cầu của cô, trẻ nào đứng sai thì phải sửa lại.

- Tổ chức cho trẻ chơi 2 - 3 lần.

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả.

- Cô nhận xét và khen ngợi trẻ.

* Hoạt động 4: Mắt ai tinh

- Cô giới thiệu trò chơi: “Nhìn nhanh chọn đúng”

- Cách chơi - luật chơi: Trên bảng đã gắn các con vật nhưng có những con vật còn thiếu. Nhiệm vụ của 2 đội lấy đúng con vật còn thiếu, gắn lên bảng để tạo thành 1 chuỗi xếp xen kẽ theo quy tắc 1:1 của 2 đối tượng. Thời gian là 1 bản nhạc, đội nào gắn đúng sẽ giành chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi.

- Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả chơi, nhận xét và khen ngợi trẻ.

Dự kiến đánh giá hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá sức khỏe của trẻ trong các hoạt động ĐTT, TDS: Trò chuyện với phụ huynh về sức khỏe. Nếu có trẻ nào sức khỏe không tốt cho trẻ nghỉ ngơi, điều chỉnh các hoạt động trong ngày phù hợp với trẻ.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Quan sát, đánh giá mức độ hứng thú, tích cực tại các hoạt động trong ngày. Nếu trẻ không hứng thú, tìm hiểu nguyên nhân, có biện pháp củng cố cho trẻ vào hoạt động ngày hôm sau.

- Đánh giá sản phẩm, thái độ hợp tác của trẻ với bạn trong HĐG => Tìm hiểu nguyên nhân => Gợi ý cho trẻ các góc chơi khác.

3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Đánh giá tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của trẻ qua giờ học làm quen với toán “Xếp xen kẽ 2 đối tượng” => Với những trẻ chưa khắc sâu kiến thức và hoàn thành kỹ năng xếp xen kẽ => Củng cố cho trẻ tại giờ HĐG (Góc học tập) và HĐC.
- Đánh giá kỹ năng rửa tay - rửa mặt giờ VS-ĂN 
Thứ 6 ngày 11 tháng 3 năm 2022

Lĩnh vực phát triển: Phát triển Thẩm mỹ

Tên hoạt động: Gấp con mèo bằng khăn

I. Mục đích yêu cầu

- Trẻ biết sử dụng kĩ năng gấp, trang trí để làm các con mèo xinh xắn từ khăn mặt.

- Rèn cho trẻ sự tỉ mỉ, khéo léo của đôi bàn tay.

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia hoạt động cùng cô và các bạn. 

- Giáo dục trẻ biết yêu quý, chăm sóc, bảo vệ vật nuôi trong gia đình.

II. Chuẩn bị

- Khăn các màu: “Trắng, hồng, vàng”, dây nịt, các chi tiết có dính sẵn keo: Mắt, mũi, miệng, ria, khăn lau tay, bàn thấp cho trẻ hoạt động.

- Mô hình xứ sở những chú mèo xinh đẹp.

- Video hướng dẫn trẻ gấp con mèo.

- Trang phục chú hề: Quần áo, mũ cho cô

- Nhạc bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”; “Nhạc nền nhẹ không lời”

II. Tiến hành

* Hoạt động 1: Ảo thuật gia vui nhộn

- Chú Hề làm ảo thuật xuất hiện con mèo.

- Trò chuyện về con mèo:

+ Đây là con gì?

+ Con mèo là vật nuôi ở đâu? 

+ Con có yêu thích con mèo không? Vì sao?

=> Cô giáo dục trẻ: Biết yêu quý, chăm sóc các con vật nuôi trong gia đình.

* Hoạt động 2: Món quà bất ngờ

- Chú Hề tặng trẻ chuyến du lịch đến xứ sở của những chú mèo xinh đẹp.

- Cho trẻ chuyền tay nhau những chú mèo, quan sát, ngắm nhìn những chú mèo làm từ chiếc khăn.

- Hỏi trẻ:

+ Con mèo có bộ lông màu gì?

+ Con mèo có những bộ phận nào? 

+ Đôi mắt con mèo màu gì? 

+ Con thấy những chiếc ria chú mèo như thế nào?

+ Con mèo được làm bằng gì? Làm như thế nào?

=> Khái quát: Con mèo được gấp bằng khăn, có nhiều màu lông khác nhau, gồm phần đầu (tai, mắt, ria, mũi, miệng), phần thân của con mèo.

- Chơi chuyển tiếp: Làm ảo thuật gia cùng chú hề: Biến ra đôi tai, bộ ria và chiếc đuôi.

- Cho trẻ xem video hướng dẫn gấp con mèo bằng khăn trên màn hình.

- Hỏi trẻ:

+ Con vừa xem video hướng dẫn làm gì?

+ Con mèo được làm như thế nào?

- Chú hề làm mẫu và hướng dẫn lại trẻ cách gấp con mèo bằng khăn.

* Hoạt động 3: Sáng tạo cùng những chiếc khăn.

- Hỏi ý định của trẻ:

+ Con sẽ làm ntn để ra được con mèo?

+ Con định gấp con mèo màu gì?

- Cho trẻ về 3 nhóm kê bàn và lấy đồ dùng thực hiện.

- Cô quan sát và hỗ trợ trẻ còn lúng túng khi gấp mèo, nhắc nhớ trẻ dán mắt, ria, mũi, miệng cân đối.

* Hoạt động 4: Chú mèo con xinh xắn.

- Cho trẻ mang những chú mèo tới xứ sở của những chú mèo xinh đẹp và đặt vào từng khu theo màu lông của các chú mèo.
- Trẻ giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn. 

- Cô khen và khuyến khích trẻ.

=> Kết thúc: Cho trẻ cùng đi dạo chơi vơi chú hề trên nền nhạc bài hát “Ai cũng yêu chú mèo”

Dự kiến đánh giá hàng ngày

1. Tình trạng sức khỏe của trẻ:

- Quan sát, đánh giá sức khỏe của trẻ ở tất cả thời điểm trong ngày. 
- Giờ ngủ: Quan sát, đánh giá trẻ có ngủ đúng giờ, ngủ ngon. Với những trẻ còn khó ngủ => Tìm hiểu nguyên nhân, trao đổi với phụ huynh trong trường hợp cần thiết.

2. Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ:

- Đánh giá sự hứng thú, tích cực khi tham gia các hoạt động của trẻ. Với những trẻ chưa tích cực ngày hôm trước, sau khi đã biết được nguyên nhân và thay đổi kế hoạch với trẻ, hôm nay trẻ đã có tiến bộ chưa.
3. Kiến thức, kỹ năng của trẻ:
- Đánh giá tiếp nhận kiến thức, kỹ năng của trẻ qua giờ học tạo hình “Gấp con mèo bằng khăn” => Với những trẻ chưa hoàn thành kỹ năng gấp, chưa gấp được con mèo hoàn thiện => Củng cố kỹ năng cho trẻ tại giờ HĐG (Góc tạo hình) và hoàn thành sản phẩm tại giờ HĐG hoặc HĐC.
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